BẢN THUYẾT MINH
Định mức kinh tế - kỹ thuật cấp địa phương đối với các dịch vụ
 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

1. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng
- Phương pháp tiêu chuẩn: căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi, mức tiêu hao máy móc, thiết bị để xây dựng các định mức lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất đối với từng công việc, làm cơ sở tính toán xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
- Phương pháp thống kê tổng hợp: căn cứ số liệu thống kê hằng năm tại các cơ sở giáo dục để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
-  Phương pháp so sánh: căn cứ vào các định mức của công việc, sản phẩm tương đương đã thực hiện trong thực tế để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.
2. Thuyết minh cách thức xây dựng, tính toán đối với: Định mức lao động
- Thực hiện xây dựng “Định mức lao động cho 01 người học để hoàn thành 01 năm học trong Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông” và  “Định mức lao động cho 01 người học để hoàn thành 01 kỳ học trong Chương trình giáo dục xóa mù chữ”.
- Các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật dẫn chiếu để áp dụng:
+ Về tỷ lệ giáo viên/lớp của bậc học mầm non; vị trí nhân sự lao động gián tiếp: Áp dụng theo Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
+ Về tỷ lệ giáo viên/lớp của bậc học phổ thông; vị trí nhân sự lao động gián tiếp: Áp dụng theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.
+ Về tỷ lệ giáo viên/lớp của Chương trình xóa mù chữ; vị trí nhân sự lao động gián tiếp: Áp dụng như bậc tiểu học theo theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.
[bookmark: dieu_1]+ Về số học sinh/lớp đối với bậc học mầm non: Áp dụng theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.
+ Về số học sinh/lớp đối với bậc học phổ thông: Áp dụng theo Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập.
[bookmark: tvpllink_ftybpchidz]+ Về số lớp, nhóm lớp tối thiểu, tối đa để tính toán số lớp, nhóm lớp trung bình: Áp dụng theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Về định mức tiết dạy của giáo viên mầm non: Áp dụng theo Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
+ Về định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông, dạy xóa mù chữ: Áp dụng theo Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/03/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.
+ Về số giờ làm việc của nhân sự lao động gián tiếp (làm hành chính): Áp dụng theo Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019.
- Về cách thức tính toán “Định mức lao động trực tiếp (Đtt)” được tính = [Tỷ lệ giáo viên trên lớp  (a) x Định mức quy đổi ra số giờ làm việc (dạy lý thuyết và thực hành) trong năm đối với giáo viên (c)]: Bình quân số học sinh trên lớp.
- Về cách thức tính toán “Định mức lao động gián tiếp (Đgt)” được tính bằng tỷ lệ % của lao động trực tiếp. Việc xác định tỷ lệ % này được tính toán theo Bảng tính sau:
+ Đối với bậc mầm non:
	TT
	Chỉ số tính định mức lao động gián tiếp dựa trên quy mô trung số lớp giữa tối thiểu và tối đa theo quy định, làm cơ sở nội suy tính tỷ lệ% theo định mức lao động trực tiếp
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số lớp, nhóm lớp trung bình
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Lớp, nhóm lớp
	19

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối thiểu
	 
	 
	9

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối đa
	 
	 
	30

	2
	Tổng số học sinh trung bình toàn trường (tính theo số học sinh/lớp vùng 2)
	 
	Học sinh
	475

	3
	Vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023
	Người
	9

	-
	Hiệu trưởng
	 
	Người
	1

	-
	Phó hiệu trưởng
	 
	Người
	2

	-
	Nhân viên khác
	 
	Người
	6

	4
	Tổng số giờ làm việc trong năm của các vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	 
	Giờ
	18.720

	
	Định mức lao động gián tiếp/1 học sinh/ 1năm đào tạo: (4)/(2)
	 
	Giờ
	39,4



+ Đối với bậc tiểu học:
	TT
	Chỉ số tính định mức lao động gián tiếp dựa trên quy mô trung số lớp giữa tối thiểu và tối đa theo quy định, làm cơ sở nội suy tính tỷ lệ% theo định mức lao động trực tiếp
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số lớp, nhóm lớp trung bình
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Lớp, nhóm lớp
	25

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối thiểu
	 
	 
	10

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối đa
	 
	 
	40

	2
	Tổng số học sinh trung bình toàn trường (tính theo số học sinh/lớp vùng 2)
	 
	Học sinh
	750

	3
	Vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	TT20/2023/TT-BGDĐT
	Người
	11

	-
	Hiệu trưởng
	 
	Người
	1

	-
	Phó hiệu trưởng
	 
	Người
	2

	-
	Nhân viên khác
	 
	Người
	8

	4
	Tổng số giờ làm việc trong năm của các vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	 
	Giờ
	22.880

	
	Định mức lao động gián tiếp/1 học sinh/ 1năm đào tạo: (4)/(2)
	 
	Giờ
	30,5



+ Đối với bậc THCS:
	TT
	Chỉ số tính định mức lao động gián tiếp dựa trên quy mô trung số lớp giữa tối thiểu và tối đa theo quy định, làm cơ sở nội suy tính tỷ lệ% theo định mức lao động trực tiếp
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số lớp, nhóm lớp trung bình
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Lớp, nhóm lớp
	27

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối thiểu
	 
	 
	8

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối đa
	 
	 
	45

	2
	Tổng số học sinh trung bình toàn trường (tính theo số học sinh/lớp vùng 2)
	 
	Học sinh
	1080

	3
	Vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023
	Người
	13

	-
	Hiệu trưởng
	 
	Người
	1

	-
	Phó hiệu trưởng
	 
	Người
	2

	-
	Nhân viên khác
	 
	Người
	10

	4
	Tổng số giờ làm việc trong năm của các vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	 
	Giờ
	27.040

	
	Định mức lao động gián tiếp/1 học sinh/ 1năm đào tạo: (4)/(2)
	 
	Giờ
	25,04



+ Đối với bậc THPT:
	TT
	Chỉ số tính định mức lao động gián tiếp dựa trên quy mô trung số lớp giữa tối thiểu và tối đa theo quy định, làm cơ sở nội suy tính tỷ lệ% theo định mức lao động trực tiếp
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số lớp, nhóm lớp trung bình
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Lớp, nhóm lớp
	33

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối thiểu
	 
	 
	15

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối đa
	 
	 
	50

	2
	Tổng số học sinh trung bình toàn trường (tính theo số học sinh/lớp vùng 2)
	 
	Học sinh
	1320

	3
	Vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023
	Người
	12

	-
	Hiệu trưởng
	 
	Người
	1

	-
	Phó hiệu trưởng
	 
	Người
	2

	-
	Nhân viên khác
	 
	Người
	9

	4
	Tổng số giờ làm việc trong năm của các vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	 
	Giờ
	24.960

	
	Định mức lao động gián tiếp/1 học sinh/ 1năm đào tạo: (4)/(2)
	 
	Giờ
	18,9



+ Đối Xóa mù chữ:
	TT
	Chỉ số tính định mức lao động gián tiếp dựa trên quy mô trung số lớp giữa tối thiểu và tối đa theo quy định, làm cơ sở nội suy tính tỷ lệ% theo định mức lao động trực tiếp
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số lớp, nhóm lớp trung bình
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Lớp, nhóm lớp
	25

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối thiểu
	 
	 
	10

	-
	Số lớp, nhóm lớp tối đa
	 
	 
	40

	2
	Tổng số học sinh trung bình toàn trường (tính theo số học sinh/lớp vùng 2)
	 
	Học sinh
	750

	3
	Vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023
	Người
	11

	-
	Hiệu trưởng
	 
	Người
	1

	-
	Phó hiệu trưởng
	 
	Người
	2

	-
	Nhân viên khác
	 
	Người
	8

	4
	Tổng số giờ làm việc trong năm của các vị trí nhân sự lao động gián tiếp
	 
	Giờ
	22.880

	
	Định mức lao động gián tiếp/1 học sinh/ 1năm đào tạo: (4)/(2)
	 
	Giờ
	30,5



3. Thuyết minh cách thức xây dựng, tính toán đối với: Định mức thiết bị
- Thực hiện xây dựng “Định mức thiết bị cho 01 người học để hoàn thành 01 năm học trong Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông” và  “Định mức thiết bị cho 01 người học để hoàn thành 01 kỳ học trong Chương trình giáo dục xóa mù chữ”.
- Các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật dẫn chiếu để áp dụng:
+ Đối với danh mục thiết bị mầm non: 
[bookmark: dieu_1_name]> Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.
[bookmark: tvpllink_znoywjqbav]> Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
> Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non.
> Quyết định số 3141/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.
> Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
+ Đối với danh mục thiết bị giáo dục phổ thông:
> Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
> Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.
> Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
> Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
> Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
+ Đối với danh mục thiết bị Chương trình xóa mù chữ: Áp dụng thiết bị ở phần học tương tự đối với giáo dục phổ thông bậc tiểu học.
+ Văn bản áp dụng, vận dụng để tính “Thời gian sử dụng của thiết bị - Thời gian khấu hao theo năm”: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Thông tư số 30/2025/TT-BTC  ngày 30/5/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
- Nguyên tắc chung để tính định mức thiết bị:
+ Định mức gốc để tính “Định mức số lượng thiết bị/1 người học/Chương trình đào tạo” được áp dụng theo đúng định mức quy định tại các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Các thiết bị dùng cho 1 lớp thì “Định mức số lượng thiết bị/1 người học/Chương trình đào tạo” được chia cho số học sinh của 1 lớp, nhóm lớp đó. 
+ Các thiết bị dùng cho toàn trường thì “Định mức số lượng thiết bị/1 người học/Chương trình đào tạo” được chia cho số học sinh của toàn trường (Đối với mon là 475 trẻ; Tiểu học là 750 học sinh; THCS là 1080 học sinh; THPT là 1320; Xóa mù chữ là 750 học sinh).
+ Số lượng các thiết bị dùng cho phòng học bộ môn được tính theo số phòng học bộ môn đạt chuẩn mức độ 1 theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Số lượng thiết bị tại “Định mức gốc” tính theo định mức số giáo viên được áp dụng theo quy mô số lớp trung bình và định mức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
+ Đối với tiểu học: Chọn trung bình 25 lớp, 750 học sinh.
	Môn học
	Định mức giáo viên/lớp
	Số giáo viên theo môn

	Môn học bắt buộc:
	
	

	Tiếng Việt
	0,429
	11,0

	Toán
	0,227
	6,0

	Ngoại ngữ 1
	0,115
	3,0

	Đạo đức
	0,049
	1,0

	Tự nhiên và Xã hội
	0,061
	2,0

	Lịch sử và Địa lí
	0,038
	1,0

	Khoa học
	0,038
	1,0

	Tin học và Công nghệ
	0,058
	1,0

	Giáo dục thể chất
	0,099
	2,0

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	0,099
	2,0

	Hoạt động trải nghiệm
	0,148
	4,0

	Môn học tự chọn:
	
	

	Tiếng dân tộc thiểu số
	0,099
	2,0

	Ngoại ngữ 1
	0,041
	1,0



+ Đối với THCS: Chọn trung bình 27 lớp, 1080 học sinh.

	Môn học
	Định mức giáo viên/lớp
	Số giáo viên theo môn

	Môn học bắt buộc:
	
	

	Ngữ văn
	0,216
	6

	Toán
	0,216
	6

	Ngoại ngữ 1
	0,162
	4

	Giáo dục công dân
	0,054
	1

	Lịch sử và Địa lí
	0,162
	4

	Khoa học tự nhiên
	0,216
	6

	Công nghệ
	0,067
	2

	Tin học
	0,054
	1

	Giáo dục thể chất
	0,108
	3

	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)
	0,108
	3

	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	0,162
	4

	Nội dung giáo dục của địa phương
	0,054
	1

	Môn học tự chọn:
	
	

	Tiếng dân tộc thiểu số
	0,162
	4

	Ngoại ngữ 2
	0,162
	4



+ Đối với THPT: Chọn trung bình 33 lớp, 1320 học sinh
	Môn học
	Định mức giáo viên/lớp
	Số giáo viên theo môn

	Môn học bắt buộc:
	
	

	Ngữ văn 105
	0,233
	8

	Toán 105
	0,233
	8

	Ngoại ngữ 1 105
	0,233
	8

	Giáo dục thể chất 70
	0,155
	5

	Giáo dục quốc phòng và an ninh 35
	0,078
	3

	Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề) 105
	0,233
	8

	Hoạt động giáo dục bắt buộc Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105
	0,233
	8

	Nội dung giáo dục của địa phương 35
	0,078
	3

	Môn học lựa chọn:
	
	

	Lịch sử 70
	0,155
	5

	Địa lí 70
	0,155
	5

	Giáo dục kinh tế và pháp luật 70
	0,155
	5

	Vật lí 70
	0,155
	5

	Hoá học 70
	0,155
	5

	Sinh học 70
	0,155
	5

	Công nghệ 70
	0,155
	5

	Tin học 70
	0,155
	5

	Âm nhạc 70
	0,155
	5

	Mĩ thuật 70
	0,155
	5

	Môn học tự chọn khác:
	
	

	Tiếng dân tộc thiểu số 105
	0,233
	8

	Ngoại ngữ 2 105
	0,233
	8



4. Thuyết minh cách thức xây dựng, tính toán đối với: Định mức vật tư.
- Thực hiện xây dựng “Định mức vật tư cho 01 người học để hoàn thành 01 năm học trong Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông” và  “Định mức vật tư cho 01 người học để hoàn thành 01 kỳ học trong Chương trình giáo dục xóa mù chữ”.
- Các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật dẫn chiếu để áp dụng:
+ Vật tư tiêu hao trong dạy học đối với bậc học mầm non: 
> Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.
> Thông tư 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Vật tư tiêu hao trong dạy học đối với giáo dục phổ thông:
> Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
> Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.
> Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
> Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông.
+ Vật tư tiêu hao đối với nước uống, nước sinh hoạt: Áp dụng Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch quy định về công tác y tế trường học.
- Đối với vật tư tiêu hao là điện năng tại các khu: Khu học lý thuyết; Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm; Khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác được tính toán, tổng hợp dựa trên công suất tiêu thụ điện phổ thông của các thiết bị, mức tiêu thụ  điện năng trung bình theo giờ, cụ thể như sau:+ 
	BẢNG 1: THUYẾT MINH CÁCH TÍNH 
MỘT SỐ VẬT TƯ TIÊU HAO TRƯỜNG MẦM NON



	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên thiết bị hoặc vật tư 
	Số lượng thiết bị
	Tổng công suất tiêu hao trong 1 giờ
	Tổng lượng vật tư sử dụng trong 1 năm
	Ghi chú

	1
	Tại phòng học 50 m2
	 
	0,51
	536
	Sử dụng 6 tiếng/ngày

	1.1
	Bóng điện thắp sáng
	4 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 

	1.2
	Quạt trần 
	2 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 

	1.3
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,2 kWh)
	 
	 
	 

	2
	Phòng giáo dục thể chất 50 m2
	 
	0,51
	179
	Sử dụng 2 tiếng/ngày

	2.1
	Bóng điện thắp sang
	4 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 

	2.2
	Quạt trần 
	2 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 

	2.3
	Tivi và thiết bị trình chiếu, âm thanh khác
	1 (0,2 kWh)
	 
	 
	 

	3
	Phòng giáo dục nghệ thuật 50 m2
	 
	0,51
	179
	Sử dụng 2 tiếng/ngày

	3.1
	Bóng điện thắp sang
	4 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 

	3.2
	Quạt trần 
	2 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 

	3.2
	Tivi và thiết bị trình chiếu, âm thanh khác
	1 (0,2 kWh)
	 
	 
	 

	4
	Phòng làm quen tin học, ngoại ngữ 40 m2
	 
	4,06
	711
	Sử dụng 1 tiếng/ngày

	4.1
	Bóng điện thắp sang
	4 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 

	4.2
	Quạt trần 
	2 (loại 0,075 kW)
	 
	 
	 

	4.3
	Máy tính, thiết bị trình chiếu khác
	15 máy tính và các phụ kiện (3,75 kWh)
	 
	 
	 

	5
	Thiết bị điện dùng cho các khu chức năng khác
	Tổng hợp trung bình theo công suất và hệ số luân chuyển sử dụng
	3
	1.575
	Sử dụng 3 tiếng/ngày

	6
	Lượng nước phục vụ sinh hoạt của học sinh và vệ sinh chung (lít)
	25
	 
	4.375
	 

	7
	Nước uống của học sinh (lít)
	0,5
	 
	88
	 



	BẢNG 2. THUYẾT MINH CÁCH TÍNH 
MỘT SỐ VẬT TƯ TIÊU HAO TRƯỜNG TIỂU HỌC


	

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên thiết bị hoặc vật tư 
	Số lượng thiết bị
	Tổng công suất tiêu hao trong 1 giờ
	Số giờ sử dụng trong năm
	Tổng lượng vật tư sử dụng trong 1 năm
	Ghi chú

	I
	Phòng học 53m2
	 
	0,99
	297,3
	294,3
	 

	1
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	4
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	II
	Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm
	 
	2,31
	266,2
	614,9
	 

	1
	Phòng học bộ môn Âm nhạc 65 m2
	 
	1,89
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu, âm thanh khác
	1 (1,3 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ 65 m2
	 
	0,99
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Phòng học bộ môn Tin học 53 m2
	 
	6,29
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy tính và các thiết bị kèm theo (36 máy)
	5,7 Kwh
	 
	 
	 
	 

	4
	Phòng học bộ môn Ngoại ngữ 53 m2
	 
	1,39
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	 4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Các thiết bị chuyên dụng kèm theo
	0,8 kWh
	 
	 
	 
	 

	5
	Phòng đa chức năng 53 m2
	 
	0,99
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị điện dùng cho các khu chức năng khác
	Tổng hợp trung bình theo công suất và hệ số luân chuyển sử dụng
	10
	105
	1050
	 

	IV
	Lượng nước phục vụ sinh hoạt của học sinh và vệ sinh chung (lít)
	10
	 
	 
	1.750
	 

	V
	Nước uống của học sinh (lít)
	0,4
	 
	 
	70
	 




BẢNG 3.  THUYẾT MINH CÁCH TÍNH 
MỘT SỐ VẬT TƯ TIÊU HAO TRƯỜNG THCS

	TT
	Tên thiết bị hoặc vật tư 
	Số lượng thiết bị
	Tổng công suất tiêu hao trong 1 giờ
	Số giờ sử dụng trong năm
	Tổng lượng vật tư sử dụng trong 1 năm
	Ghi chú

	I
	Phòng học 68 m2
	 
	1,03
	329,1
	339,0
	 

	1
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	4
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	II
	Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm
	 
	2,90
	333,6
	967,4
	 

	1
	Phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ Thuật 100m2
	 
	2,08
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu, âm thanh khác
	1 (1,3 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng học bộ môn Công nghệ 100 m2
	 
	1,18
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Phòng học bộ môn Tin học 83 m2
	 
	9,48
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy tính và các thiết bị kèm theo (46 máy)
	8,7 Kwh
	 
	 
	 
	 

	4
	Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên 83 m2
	 
	1,18
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	5
	Phòng học bộ môn Ngoại ngữ 83 m2
	 
	2,28
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Các thiết bị chuyên dụng kèm theo
	1 (1,5 kWh)
	 
	 
	 
	 

	6
	Phòng đa chức năng 83 m2
	 
	1,18
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị điện dùng cho các khu chức năng khác
	Tổng hợp trung bình theo công suất và hệ số luân chuyển sử dụng
	12
	126
	1512,0
	 

	IV
	Lượng nước phục vụ sinh hoạt của học sinh và vệ sinh chung (lít)
	12
	 
	 
	2.520
	 

	V
	Nước uống của học sinh (lít)
	0,5
	 
	 
	105
	 



BẢNG 4.  THUYẾT MINH CÁCH TÍNH 
MỘT SỐ VẬT TƯ TIÊU HAO TRƯỜNG THPT

	TT
	Tên thiết bị hoặc vật tư 
	Số lượng thiết bị
	Tổng công suất tiêu hao trong 1 giờ
	Số giờ sử dụng trong năm
	Tổng lượng vật tư sử dụng trong 1 năm
	Ghi chú

	I
	Phòng học 68 m2
	 
	1,03
	588,8
	606,5
	 

	1
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	4
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	II
	Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm
	 
	2,90
	158,6
	459,9
	 

	1
	Phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ Thuật 110m2
	 
	2,08
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu, âm thanh khác
	1 (1,3 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng học bộ môn Công nghệ và Vật Lý 110 m2
	 
	1,18
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Phòng học bộ môn Tin học 90 m2
	 
	9,48
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy tính và các thiết bị kèm theo (46 máy)
	8,7 Kwh
	 
	 
	 
	 

	4
	Phòng học bộ môn Sinh học và Hòa Học 90 m2
	 
	1,18
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	5
	Phòng học bộ môn Ngoại ngữ 90 m2
	 
	2,28
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Các thiết bị chuyên dụng kèm theo
	1 (1,5 kWh)
	 
	 
	 
	 

	6
	Phòng đa chức năng 90 m2
	 
	1,18
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	7 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	6 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị điện dùng cho các khu chức năng khác
	Tổng hợp trung bình theo công suất và hệ số luân chuyển sử dụng
	12
	126
	1512,0
	 

	IV
	Lượng nước phục vụ sinh hoạt của học sinh và vệ sinh chung (lít)
	14
	 
	 
	2.940
	 

	V
	Nước uống của học sinh (lít)
	0,6
	 
	 
	126
	 



BẢNG 4.  THUYẾT MINH CÁCH TÍNH 
MỘT SỐ VẬT TƯ TIÊU HAO TRƯỜNG THPT

	TT
	Tên thiết bị hoặc vật tư 
	Số lượng thiết bị
	Tổng công suất tiêu hao trong 1 giờ
	Số giờ sử dụng trong 1 kỳ học
	Tổng lượng vật tư sử dụng trong 1 kỳ học
	Ghi chú

	I
	Phòng học 53m2
	 
	0,99
	205,2
	203,1
	 

	1
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	3
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	4
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	II
	Khu thực hành, thực tập, thí nghiệm
	 
	2,8
	22,8
	63,8
	 

	1
	Phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ 65 m2
	 
	0,99
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	2
	Phòng học bộ môn Tin học 53 m2
	 
	6,29
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy tính và các thiết bị kèm theo (36 máy)
	5,7 Kwh
	 
	 
	 
	 

	3
	Phòng đa chức năng 53 m2
	 
	0,99
	 
	 
	 

	 
	Bóng điện thắp sáng
	6 (loại 0,04 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt trần 
	4 (loại 0,075 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Quạt treo tường cho giáo viên
	1 (loại 0,05 kWh)
	 
	 
	 
	 

	 
	Tivi và thiết bị trình chiếu khác
	1 (0,4 kWh)
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị điện dùng cho các khu chức năng khác
	Tổng hợp trung bình theo công suất và hệ số luân chuyển sử dụng
	10
	46
	455,9
	 

	IV
	Lượng nước phục vụ sinh hoạt của học sinh và vệ sinh chung (lít)
	14
	 
	 
	1.260
	 

	V
	Nước uống của học sinh (lít)
	0,6
	 
	 
	54
	 



5. Thuyết minh cách thức xây dựng, tính toán đối với: Định mức cơ sở vật chất.
- Thực hiện xây dựng “Định mức cơ sở vật chất cho 01 người học để hoàn thành 01 năm học trong Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông” và  “Định mức cơ sở vật chất cho 01 người học để hoàn thành 01 kỳ học trong Chương trình giáo dục xóa mù chữ”.
- Các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật dẫn chiếu để áp dụng:
+ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
+ Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non.
+ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (2018).
- Bảng thuyết minh chỉ số tính định mức sử dụng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác dựa trên quy mô trung bình số lớp giữa tối thiểu và tối đa theo quy định, làm cơ sở nội suy tính tỷ lệ% theo Định mức sử dụng khu học lý thuyết (Đlt) và Định mức sử dụng khu thực hành, thực tập, thí nghiệm (Đth)
 + Đối với Mầm non:
	TT
	Nội dung định mức cơ sở vật chất
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị 
	Định mức gốc 
	Định mức m2/người học

	 
	Tổng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác
	 m2/trẻ em
	 
	4,76

	1
	Khu ngủ
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	m2/trẻ em
	1,2
	1,2

	2
	Khu vệ sinh
	
	m2/trẻ em
	0,4
	0,4

	3
	Hiên chơi, đón trẻ
	
	m2/trẻ em
	0,5
	0,5

	4
	Kho nhóm, lớp
	
	m2/lớp
	6
	0,24

	5
	Thư viện
	
	m2/trẻ em
	0,6
	0,6

	6
	Phòng Y tế
	
	m2/phòng/ trường
	10
	0,02

	7
	Sân chơi
	
	m2/trẻ em
	1,5
	1,5

	7
	Bếp ăn
	
	m2/trẻ em
	0,3
	0,3


+ Đối với Tiểu học:
	TT
	Nội dung định mức cơ sở vật chất
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị 
	Định mức gốc 
	Định mức m2/người học

	 
	Tổng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác
	m2/học sinh
	
	3,93

	1
	Thư viện
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	m2/học sinh
	0,6
	0,6

	2
	Phòng thiết bị giáo dục và kho chung
	
	m2/phòng/ trường
	0,128
	0,128

	3
	Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
	
	m2/phòng/ trường
	0,032
	0,032

	4
	Phòng Đội Thiếu niên
	
	m2/học sinh
	0,03
	0,03

	5
	Phòng Y tế trường học
	
	m2/phòng/ trường
	0,032
	0,032

	6
	Khu để xe học sinh
	
	m2/học sinh
	0,3
	0,3

	7
	Khu vệ sinh học sinh
	
	m2/học sinh
	0,06
	0,06

	8
	Sân trường
	
	m2/học sinh
	1,5
	1,5

	9
	Sân thể dục thể thao
	
	m2/học sinh
	0,35
	0,35

	10
	Nhà đa năng
	
	m2/nhà/trường
	0,6
	0,6

	11
	Bếp ăn
	
	m2/học sinh
	0,3
	0,3


+ Đối với THCS:
	TT
	Nội dung định mức cơ sở vật chất
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị 
	Định mức gốc 
	Định mức m2/người học

	 
	Tổng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác 
	m2/học sinh 
	 
	4,24

	1
	Thư viện
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	m2/học sinh
	0,6
	0,6

	2
	Phòng thiết bị giáo dục và kho chung
	
	m2/phòng/ trường
	96
	0,09

	3
	Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
	
	m2/phòng/ trường
	24
	0,02

	4
	Phòng Đoàn, Đội
	
	m2/học sinh
	0,03
	0,03

	5
	Phòng Y tế trường học
	
	m2/phòng/ trường
	24
	0,02

	6
	Khu để xe học sinh
	
	m2/học sinh
	0,85
	0,85

	7
	Khu vệ sinh học sinh
	
	m2/học sinh
	0,06
	0,06

	8
	Sân trường
	
	m2/học sinh
	1,5
	1,50

	9
	Sân thể dục thể thao
	
	m2/học sinh
	0,35
	0,35

	10
	Nhà đa năng
	
	m2/nhà/trường
	450
	0,42

	11
	Bếp ăn
	
	m2/học sinh
	0,3
	0,30


+ Đối với THPT:
	TT
	Nội dung định mức cơ sở vật chất
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị 
	Định mức gốc 
	Định mức m2/người học

	 
	Tổng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác  
	 m2/học sinh
	 
	3,84

	1
	Thư viện
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	m2/học sinh
	0,6
	0,60

	2
	Phòng thiết bị giáo dục và kho chung
	
	m2/phòng/ trường
	96
	0,07

	3
	Phòng tư vấn học đường
	
	m2/phòng/ trường
	24
	0,02

	4
	Phòng Đoàn Thanh niên
	
	m2/học sinh
	0,03
	0,03

	5
	Phòng Y tế trường học
	
	m2/phòng/ trường
	24
	0,02

	6
	Khu để xe học sinh
	
	m2/học sinh
	0,85
	0,85

	7
	Khu vệ sinh học sinh
	
	m2/học sinh
	0,06
	0,06

	8
	Sân trường
	
	m2/học sinh
	1,5
	1,50

	9
	Sân thể dục thể thao
	
	m2/học sinh
	0,35
	0,35

	10
	Nhà đa năng
	
	m2/nhà/trường
	450
	0,34


+ Đối với Xóa mù chữ:
	TT
	Nội dung định mức cơ sở vật chất
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị 
	Định mức gốc 
	Định mức m2/người học

	 
	Tổng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác   
	 
	 
	2,62

	1
	Thư viện
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	m2/học viên
	0,6
	0,6

	2
	Phòng thiết bị giáo dục và kho chung
	
	m2/phòng/ trường
	96
	0,128

	3
	Phòng Y tế trường học
	
	m2/phòng/ trường
	24
	0,032

	4
	Khu để xe học viên
	
	m2/học viên
	0,3
	0,3

	5
	Khu vệ sinh học viên
	
	m2/học viên
	0,06
	0,06

	6
	Sân trường
	
	m2/học viên
	1,5
	1,5


- Bảng thuyết minh, diễn giải cách tính tổng số giờ sử dụng trung bình: 
+ Đối với Mầm non:


	TT
	Nội dung
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Định mức áp dụng

	I
	Trung bình trẻ/lớp, nhóm
	 
	 
	25

	1
	 Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi
	Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020
	Số trẻ/ lớp, nhóm
	15

	2
	Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi
	
	Số trẻ/ lớp, nhóm
	20

	3
	Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi
	
	Số trẻ/ lớp, nhóm
	25

	4
	Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi
	
	Số trẻ/ lớp, nhóm
	25

	5
	Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi
	
	Số trẻ/ lớp, nhóm
	30

	6
	Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
	
	Số trẻ/ lớp, nhóm
	35

	II
	Trung bình số lớp, nhóm lớp tính cho 1 trường theo tối thiểu, tối đa
	 
	Số lớp, nhóm
	19

	III
	Trung bình giờ học khu lý thuyết/1 năm đào tạo
	 
	 
	55,5

	1
	 Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi
	Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020
	Giờ học/năm học
	36

	2
	Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi
	
	Giờ học/năm học
	36

	3
	Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi
	
	Giờ học/năm học
	36

	4
	Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi
	
	Giờ học/năm học
	45

	5
	Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi
	
	Giờ học/năm học
	75

	6
	Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
	
	Giờ học/năm học
	105

	III
	Trung bình giờ học khu thực hành, thực tập, thí nghiệm/1 năm đào tạo
	
	 
	105,0

	1
	 Nhóm trẻ từ 03 đến 12 tháng tuổi
	
	Giờ học/năm học
	52

	2
	Nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi
	
	Giờ học/năm học
	52

	3
	Nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi
	
	Giờ học/năm học
	52

	4
	Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi
	
	Giờ học/năm học
	158

	5
	Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi
	
	Giờ học/năm học
	158

	6
	Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
	
	Giờ học/năm học
	158

	IV
	Thời gian trẻ ở trường trong năm học
	 
	Giờ/năm
	1.750


+ Đối với Tiểu học:
	TT
	Nội dung
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Định mức áp dụng

	I
	Trung bình số học sinh/lớp
	Thông tư số: 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 
	Học sinh/lớp
	30

	II
	Số lớp trung bình của trường tính theo tối thiểu và tối đa
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Số lớp
	25

	II
	Trung bình giờ học khu lý thuyết/1 năm đào tạo
	 
	Giờ
	297,3

	1
	Tiếng Việt
	Chương trình GDPT 2018
	Tiết học
	200

	2
	Toán
	
	Tiết học
	73

	3
	Tiếng Anh
	
	Tiết học
	3

	4
	Đạo đức
	
	Tiết học
	7

	5
	Tự nhiên và Xã hội
	
	Tiết học
	20

	6
	Lịch sử - Địa lí
	
	Tiết học
	15

	7
	Khoa học 
	
	Tiết học
	24

	8
	Công nghệ
	
	Tiết học
	12

	9
	Tin học
	
	Tiết học
	3

	10
	Giáo dục thể chất
	
	Tiết học
	52

	11
	Âm nhạc
	
	Tiết học
	 

	12
	Mĩ thuật
	
	Tiết học
	21

	13
	Hoạt động trải nghiệm
	
	Tiết học
	78

	III
	Trung bình giờ học khu thực hành, thực tập, thí nghiệm/1 năm đào tạo
	 
	Giờ
	266,2

	1
	Tiếng Việt
	Chương trình GDPT 2018
	Tiết học
	101

	2
	Toán
	
	Tiết học
	88

	3
	Tiếng Anh
	
	Tiết học
	81

	4
	Đạo đức
	
	Tiết học
	28

	5
	Tự nhiên và Xã hội
	
	Tiết học
	22

	6
	Lịch sử - Địa lí
	
	Tiết học
	13

	7
	Khoa học 
	
	Tiết học
	4

	8
	Công nghệ
	
	Tiết học
	9

	9
	Tin học
	
	Tiết học
	18

	10
	Giáo dục thể chất
	
	Tiết học
	18

	11
	Âm nhạc
	
	Tiết học
	35

	12
	Mĩ thuật
	
	Tiết học
	14

	13
	Hoạt động trải nghiệm
	
	Tiết học
	27


+ Đối với THCS:
	TT
	Nội dung
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Định mức áp dụng

	I
	Trung bình số học sinh/lớp
	Thông tư số: 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 
	Học sinh/lớp
	40

	II
	Số lớp trung bình của trường tính theo tối thiểu và tối đa
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Số lớp
	27

	II
	Trung bình giờ học khu lý thuyết/1 năm đào tạo
	 
	Giờ
	329,1

	1
	Ngữ văn
	Chương trình GDPT 2018
	Tiết học
	134

	2
	Toán
	
	Tiết học
	77

	3
	Ngoại ngữ
	
	Tiết học
	0

	4
	Giáo dục công dân
	
	Tiết học
	33

	5
	Lịch sử - Địa lí
	
	Tiết học
	56

	6
	Khoa học tự nhiên
	
	Tiết học
	56

	7
	Công nghệ
	
	Tiết học
	27

	8
	Tin học
	
	Tiết học
	24

	9
	Giáo dục thể chất
	
	Tiết học
	23

	10
	Nghệ thuật
	
	Tiết học
	10

	III
	Trung bình giờ học khu thực hành, thực tập, thí nghiệm/1 năm đào tạo
	 
	Giờ
	333,6

	1
	Ngữ văn
	Chương trình GDPT 2018
	Tiết học
	6

	2
	Toán
	
	Tiết học
	63

	3
	Ngoại ngữ
	
	Tiết học
	105

	4
	Giáo dục công dân
	
	Tiết học
	3

	5
	Lịch sử - Địa lí
	
	Tiết học
	49

	6
	Khoa học tự nhiên
	
	Tiết học
	84

	7
	Công nghệ
	
	Tiết học
	17

	8
	Tin học
	
	Tiết học
	11

	9
	Giáo dục thể chất
	
	Tiết học
	47

	10
	Nghệ thuật
	
	Tiết học
	60



+ Đối với THPT:
	TT
	Nội dung
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Định mức áp dụng

	I
	Trung bình số học sinh/lớp
	Thông tư số: 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 
	Học sinh/lớp
	40

	II
	Số lớp trung bình của trường tính theo tối thiểu và tối đa
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Số lớp
	33

	II
	Trung bình giờ học khu lý thuyết/1 năm đào tạo
	 
	Giờ
	588,8

	1
	Các môn bắt buộc
	 
	Tiết học
	470

	1.1
	Toán
	 
	Tiết học
	99

	1.2
	Ngữ văn
	 
	Tiết học
	103

	1.3
	Lịch sử
	 
	Tiết học
	42

	1.4
	Tiếng Anh
	 
	Tiết học
	65

	1.5
	Giáo dục thể chất
	 
	Tiết học
	2

	1.6
	Hoạt động TN-HN
	 
	Tiết học
	105

	1.7
	Nội dung Giáo dục địa phương
	 
	Tiết học
	35

	1.8
	Giáo dục QP-AN
	 
	Tiết học
	19

	2
	Các môn tự chọn (học sinh lựa chọn 4 môn)
	 
	Tiết học
	231

	2.1
	Vật lí
	 
	Tiết học
	66

	2.2
	Hóa học
	 
	Tiết học
	57

	2.3
	Sinh học
	 
	Tiết học
	59

	2.4
	Tin học
	 
	Tiết học
	57

	2.5
	Địa lí
	 
	Tiết học
	61

	2.6
	GDKT&PL
	 
	Tiết học
	68

	2.7
	Công nghệ (CN)
	 
	Tiết học
	63

	2.8
	Công nghệ (NN)
	 
	Tiết học
	65

	2.9
	Nghệ thuật
	 
	Tiết học
	24

	3
	Các chuyên đề học tập ( Chọn 3 chuyên đề)
	 
	Tiết học
	84

	3.1
	Chuyên đề Toán
	 
	Tiết học
	29

	3.2
	Chuyên đề Lý
	 
	Tiết học
	34

	3.3
	Chuyên đề Hóa
	 
	Tiết học
	30

	3.4
	Chuyên đề Sinh
	 
	Tiết học
	35

	3.5
	Chuyên đề Tin
	 
	Tiết học
	17

	3.6
	Chuyên đề Công nghệ
	 
	Tiết học
	35

	3.7
	Chuyên đề Văn
	 
	Tiết học
	35

	3.8
	Chuyên đề Sử
	 
	Tiết học
	35

	3.9
	Chuyên đề Địa
	 
	Tiết học
	35

	3.10
	Chuyên đề KTPL
	 
	Tiết học
	35

	3.11
	Chuyên đề Mỹ Thuật
	 
	Tiết học
	8

	3.12
	Chuyên đề Âm nhạc
	 
	Tiết học
	8

	III
	Trung bình giờ học khu thực hành, thực tập, thí nghiệm/1 năm đào tạo
	 
	Giờ
	158,6

	1
	Các môn bắt buộc
	 
	Tiết học
	142

	1.1
	Toán
	 
	Tiết học
	6

	1.2
	Ngữ văn
	 
	Tiết học
	2

	1.3
	Lịch sử
	 
	Tiết học
	10

	1.4
	Tiếng Anh
	 
	Tiết học
	40

	1.5
	Giáo dục thể chất
	 
	Tiết học
	68

	1.6
	Hoạt động TN-HN
	 
	Tiết học
	 

	1.7
	Nội dung Giáo dục địa phương
	 
	Tiết học
	 

	1.8
	Giáo dục QP-AN
	 
	Tiết học
	16

	2
	Các môn tự chọn (học sinh lựa chọn 4 môn)
	 
	Tiết học
	48

	2.1
	Vật lí
	 
	Tiết học
	4

	2.2
	Hóa học
	 
	Tiết học
	13

	2.3
	Sinh học
	 
	Tiết học
	11

	2.4
	Tin học
	 
	Tiết học
	13

	2.5
	Địa lí
	 
	Tiết học
	9

	2.6
	GDKT&PL
	 
	Tiết học
	2

	2.7
	Công nghệ (CN)
	 
	Tiết học
	7

	2.8
	Công nghệ (NN)
	 
	Tiết học
	5

	2.9
	Nghệ thuật
	 
	Tiết học
	46

	3
	Các chuyên đề học tập ( Chọn 3 chuyên đề)
	 
	Tiết học
	21

	3.1
	Chuyên đề Toán
	 
	Tiết học
	6

	3.2
	Chuyên đề Lý
	 
	Tiết học
	1

	3.3
	Chuyên đề Hóa
	 
	Tiết học
	5

	3.4
	Chuyên đề Sinh
	 
	Tiết học
	 

	3.5
	Chuyên đề Tin
	 
	Tiết học
	18

	3.6
	Chuyên đề Công nghệ
	 
	Tiết học
	 

	3.7
	Chuyên đề Văn
	 
	Tiết học
	 

	3.8
	Chuyên đề Sử
	 
	Tiết học
	 

	3.9
	Chuyên đề Địa
	 
	Tiết học
	 

	3.10
	Chuyên đề KTPL
	 
	Tiết học
	 

	3.11
	Chuyên đề Mỹ Thuật
	 
	Tiết học
	27

	3.12
	Chuyên đề Âm nhạc
	 
	Tiết học
	27


+ Đối với Xóa mù chữ:
	TT
	Nội dung
	Tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	Đơn vị
	Định mức áp dụng
	Ghi chú

	I
	Trung bình số học viên/lớp
	Thông tư số: 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2023 
	Học viên/lớp
	30
	Tính tương tự tiểu học

	II
	Số lớp trung bình của trường tính theo tối thiểu và tối đa
	Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024
	Số lớp
	25
	Tính tương tự tiểu học

	III
	Tổng số tiết học toàn chương trình
	Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021
	Tiết học
	1.954
	 

	1
	Số tiết dạy tại phòng học
	 
	Tiết học
	1.759
	 

	2
	Số tiết dạy tại khu thực hành, thực tập, thí nghiệm
	 
	Tiết học
	195
	Tính bằng 10% tổng số tiết

	3
	Số kỳ thực hiện
	 
	Kỳ
	5
	 

	IV
	Thời gian thực hiện 01 tiết học
	 
	Giờ
	0,583
	 

	V
	Thời gian sử dụng khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật khác
	 
	Giờ
	45,6
	Tính bằng 15%  tổng số giờ sử dụng các khu học lý thuyết, khu thực hành



